
STT Mã HP Học phần
Đơn vị 

phụ trách

Trật tự 

xếp môn 

học (đã bố 

trí theo 

điều kiện 

tiên quyết)

TH (SV 

thực hành)

(2) phân 

chia buổi 

lên lớp và 

qua zoom

Buổi thi Tự học Thứ Ngày, tháng, năm Thời gian học

Thứ 2 02.06.2025 19h00-21h00

Thứ 4 04.06.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 07.06.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 07.06.2025 14h00-17h00

Thứ 2 09.06.2025 19h00-21h00

Thứ 2 16.06.2025 19h00-21h00

Thứ 4 18.06.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 21.06.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 21.06.2025 14h00-17h00

Thứ 2 23.06.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 28.06.2025 8h00-11h00

Thi hết HP A1+A2 : Chiều thứ 7 28.06.2025 14h00-17h00

Thứ 2 30.06.2025 19h00-21h00

Thứ 4 02.07.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 05.07.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 05.07.2025 14h00-17h00

Thứ 2 07.07.2025 19h00-21h00

Thứ 4 09.07.2025 19h00-21h00

Thứ 2 14.07.2025 19h00-21h00

Thời gian biểu Khóa Nghiệp vụ Sư phạm Khóa 4-Lớp 1

Lịch trình này có thể có những thay đổi ở một số buổi học, thi, Thầy/Cô sẽ có thông báo cụ thể khi có thay đổi

1 A1 Tâm lý học giáo dục BMTL 1
3 buổi (5 

giờ TC)

3b qua 

zoom+2b 

trực tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

2 A2 Giáo dục học BMTL 2
3 buổi (5 

giờ TC)

3b qua 

zoom+3b 

trực tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

4b qua 

zoom+2b 

trực tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

4 A5 Quản lý nhà nước về giáo dục BMTL 4
3 buổi (6 

giờ TC)

2b qua 

zoom+2b 

trực tiếp

3 A3 Lý luận dạy học BMTL 3
3 buổi (5 

giờ TC)

1b thi

03 buổi Tự 

học 



STT Mã HP Học phần
Đơn vị 

phụ trách

Trật tự 

xếp môn 

học (đã bố 

trí theo 

điều kiện 

tiên quyết)

TH (SV 

thực hành)

(2) phân 

chia buổi 

lên lớp và 

qua zoom

Buổi thi Tự học Thứ Ngày, tháng, năm Thời gian học

Thứ 4 16.07.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 19.07.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 19.07.2025

Thứ 2 21.07.2025 19h00-21h00

Thi hết HP A3 + A5: Sáng thứ 7 26.07.2025 14h00-17h00

Thứ 2 28.07.2025 19h00-21h00

Thứ 4 30.07.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 02.08.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 02.08.2025 14h00-17h00

Sáng thứ 7 09.08.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 09.08.2025 14h00-17h00

Thi hết HP: Sáng thứ 7 16.08.2025 8h00-11h00

Thứ 2 18.08.2025 19h00-21h00

Thứ 4 20.08.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 23.08.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 23.08.2025 14h00-17h00

Thứ 2 25.08.2025 19h00-21h00

Thứ 4 27.08.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 30.08.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 30.08.2025 14h00-17h00

Sáng thứ 7 06.09.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 06.09.2025 14h00-17h00

4 A5 Quản lý nhà nước về giáo dục BMTL 4
3 buổi (6 

giờ TC)

2b qua 

zoom+2b 

trực tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

5 A6 Giao tiếp sư phạm BMTL 5

2 buổi (5 

giờ TC) + 

1 buổi (6 

giờ TC)

2b qua 

zoom+ 4 

buổi trực 

tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

6 A7 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm BMTL 6

4b qua 

zoom + 6b 

trực tiếp

Không cần 

có buổi thi 

riêng

Nghỉ Giai đoạn từ 07/09/2025 đến hết ngày 05/10/2025



STT Mã HP Học phần
Đơn vị 

phụ trách

Trật tự 

xếp môn 

học (đã bố 

trí theo 

điều kiện 

tiên quyết)

TH (SV 

thực hành)

(2) phân 

chia buổi 

lên lớp và 

qua zoom

Buổi thi Tự học Thứ Ngày, tháng, năm Thời gian học

Thứ 2 06.10.2025 19h00-21h00

Thứ 4 08.10.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 11.10.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 11.10.2025 14h00-17h00

Thứ 2 13.10.2025 19h00-21h00

Thứ 4 15.10.2025 19h00-21h00

Thứ 2 20.10.2025 19h00-21h00

Thứ 4 22.10.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 25.10.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 25.10.2025 14h00-17h00

Thứ 2 27.10.2025 19h00-21h00

Thứ 4 29.10.2025 19h00-21h00

Thi hết HP B1/C1 + B2/C2: Sáng 

thứ 7
01.11.2025 8h00-11h00

Thứ 2 03.11.2025 19h00-21h00

Thứ 4 05.11.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 08.11.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 08.11.2025 14h00-17h00

Thứ 2 10.11.2025 19h00-21h00

Thứ 4 12.11.2025 19h00-21h00

Thứ 2 17.11.2025 19h00-21h00

Thứ 4 19.11.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 22.11.2025 8h00-11h00

7 B1/C1
Phương pháp dạy học ngoại ngữ 

ở trường THCS/ THPT
SPTA 7

3 buổi (5 

giờ TC)

4b trên 

zoom + 2 

buổi trực 

tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

4b trên 

zoom, 2b 

trực tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

9 A12
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học
SPTA 8

2 buổi (5 

giờ TC) + 

1 buổi (6 

giờ TC)

4b qua 

zoom, 2b 

trực tiếp

8 B2/C2
Xây dựng kế hoạch dạy học 

ngoại ngữ ở trường THCS/ THPT
SPTA 8

2 buổi (5 

giờ TC) + 

1 buổi (6 

giờ TC)

0
03 buổi Tự 

học 

10 A4 Đánh giá trong giáo dục SPTA 8
3 buổi (5 

giờ TC)

4b qua 

zoom+2b 

trực tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 



STT Mã HP Học phần
Đơn vị 

phụ trách

Trật tự 

xếp môn 

học (đã bố 

trí theo 

điều kiện 

tiên quyết)

TH (SV 

thực hành)

(2) phân 

chia buổi 

lên lớp và 

qua zoom

Buổi thi Tự học Thứ Ngày, tháng, năm Thời gian học

Chiều thứ 7 22.11.2025 14h00-17h00

Thứ 2 24.11.2025 19h00-21h00

Thứ 4 26.11.2025 19h00-21h00

Thứ 2 01.12.2025 19h00-21h00

Thứ 4 03.12.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 06.12.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 06.12.2025 14h00-17h00

Thứ 2 08.12.2025 19h00-21h00

Thứ 4 10.12.2025 19h00-21h00

Thi hết HP A4 + B3/C3: Sáng thứ 7 13.12.2025 8h00-11h00

Sáng thứ 7 20.12.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 20.12.2025 14h00-17h00

Thứ 2 22.12.2025 19h00-21h00

Thứ 4 24.12.2025 19h00-21h00

Sáng thứ 7 27.12.2025 8h00-11h00

Chiều thứ 7 27.12.2025 14h00-17h00

Thứ 2 05.01.2026 19h00-21h00

Thứ 4 05.01.2026 19h00-21h00

Sáng thứ 7 10.01.2026 8h00-11h00

Chiều thứ 7 10.01.2026 14h00-17h00

Thứ 2 12.01.2026 19h00-21h00

Thứ 4 14.01.2026 19h00-21h00

10 A4 Đánh giá trong giáo dục SPTA 8
3 buổi (5 

giờ TC)

4b qua 

zoom+2b 

trực tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

11 B3/C3
Tổ chức dạy học ngoại ngữ ở 

trường THCS/THPT
SPTA 9

2 buổi (5 

giờ TC) + 

1 buổi (6 

giờ TC)

4b trên 

zoom, 2b 

trực tiếp

1b thi

03 buổi Tự 

học 

 Không 

cần thi

03 buổi 

Tự học 

4b trên 

zoom, 6b 

trực tiếp

 Không 

cần thi

13 B9/C9

Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp ở 

trường THCS/THPT

BMTL 11
3 buổi (5 

giờ TC)

3b qua 

zoom + 

4b trực 

tiếp

12 B4/C4

Thực hành dạy học ngoại 

ngữ cấp THCS/THPT ở 

trường sư phạm

SPTA 10



STT Mã HP Học phần
Đơn vị 

phụ trách

Trật tự 

xếp môn 

học (đã bố 

trí theo 

điều kiện 

tiên quyết)

TH (SV 

thực hành)

(2) phân 

chia buổi 

lên lớp và 

qua zoom

Buổi thi Tự học Thứ Ngày, tháng, năm Thời gian học

Sáng thứ 7 17.01.2026 8h00-11h00

Chiều thứ 7 17.01.2026 14h00-17h00

Thứ 2 19.01.2026 19h00-21h00

Sáng thứ 7 24.01.2026 8h00-11h00

Chiều thứ 7 24.01.2026 14h00-17h00

 Không 

cần thi

03 buổi 

Tự học 13 B9/C9

Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp ở 

trường THCS/THPT

BMTL 11
3 buổi (5 

giờ TC)

3b qua 

zoom + 

4b trực 

tiếp


